
STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Ngày sinh Giới tính Điện thoại

1 20A51010238 Phạm Thị Thúy An 16/11/2002 Nữ 941302450

2 20A51010199 Phạm Văn An 14/10/2002 Nam 353020822

3 20A51010037 Chu Thị Vân Anh 11/02/2002 Nữ 332596902

4 20A51010198 Đào Quỳnh Anh 12/07/2002 Nữ 374163848

5 20A51010154 Hà Thị Phương Anh 14/01/2002 Nữ 865487625

6 20A51010018 Lã Thị Thục Anh 16/10/2002 Nữ 982239574

7 20A51010224 Lê Thị Lan Anh 26/05/2001 Nữ 981262605

8 20A51010074 Lý Việt Anh 10/08/2002 Nữ 822100802

9 20A51010028 Nguyễn Đức Anh 12/09/2002 Nam 835856658

10 20A51010077 Nguyễn Minh Anh 07/11/2002 Nữ 869567360

11 20A51010125 Nguyễn Ngọc Anh 27/12/2002 Nữ 338145568

12 20A51010127 Nguyễn Phương Anh 15/08/2002 Nữ 981020579

13 20A51010030 Nguyễn Thị Mai Anh 28/09/2002 Nữ 963049065

14 20A51010009 Trịnh Thị Hải Băng 06/11/2002 Nữ 912109837

15 20A51010205 Dương Thùy Chang 09/03/2002 Nữ 971386809

16 20A51010058 Lê Thị Kim Chi 07/05/2002 Nữ 367416034

17 20A51010008 Vũ Quang Chiến 10/11/2002 Nam 961978109

18 20A51010237 Hà Ngọc Chinh 20/08/2001 Nam 339037460

19 20A51010087 Hoàng Trung Dũng 23/12/2002 Nam 337759388

20 20A51010114 Lê Thị Thu Dung 15/02/2002 Nữ 367436798

21 20A51010150 Lương Thuỳ Dung 08/11/2002 Nữ 976907689

22 20A51010131 Mai Tiến Dũng 21/12/2002 Nam 948970355

23 20A51010072 Trần Đức Duy 14/10/2002 Nam 948765555

24 20A51010176 Đinh Thị Duyên 19/09/2002 Nữ 344870284

25 20A51010066 Trương Tuấn Đại 27/10/2002 Nam 564004143

26 20A51010124 Ngô Tiến Đạt 13/08/2002 Nam 388188094

27 20A51010096 Trần Đức Đạt 19/03/2002 Nam 775340187

28 20A51010128 Vàng Thị Đệm 04/02/2002 Nữ 362145448

29 20A51010109 Trần Văn Điền 20/04/2002 Nam 961798502

30 20A51010170 Cao Thị Gấm 03/10/2002 Nữ 372695103

31 20A51010179 Lê Hương Giang 04/04/2002 Nữ 969280759

32 20A51010002 Trần Thị Thu Giang 11/11/2002 Nữ 976936808

33 20A51010013 Nguyễn Bá Giáp 01/08/2002 Nam 329480939

34 20A51010167 Trần Thúy Hà 18/10/2002 Nữ 373713602

35 20A51010157 Lê Đức Hải 20/02/2002 Nam 383333626

36 20A51010107 Nguyễn Thị Hân 02/07/2002 Nữ 366240927

37 20A51010040 Lê Thị Thanh Hằng 04/10/2002 Nữ 977679730

38 20A51010005 Nguyễn Thị Hằng 02/03/2002 Nữ 948185289

39 20A51010084 Nguyễn Thị Minh Hằng 22/10/2002 Nữ 976366995

40 20A51010052 Phạm Thị Thúy Hằng 11/04/2002 Nữ 387690797

41 20A51010234 Phạm Hồng Hạnh 07/07/2002 Nữ 968605402

42 20A51010024 Bùi Văn Hảo 01/12/2001 Nam 989823217

43 20A51010142 Vũ Thị Hậu 10/06/2002 Nữ 396263619

44 20A51010165 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/09/2002 Nữ 914283024

45 20A51010181 Nguyễn Quốc Hoàn 30/04/2002 Nam 378143170
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46 20A51010092 Lê Công Việt Hoàng 04/08/2002 Nam 378907976

47 20A51010101 Nguyễn Hồ Minh Huệ 04/04/2002 Nữ 367315876

48 20A51010210 Phạm Thị Huế 26/12/2002 Nữ 358518740

49 20A51010141 La Ngọc Hùng 08/01/2002 Nam 379717241

50 20A51010120 Phạm Tuấn Hùng 22/08/2001 Nam 857597682

51 20A51010099 Hoàng Lan Hương 01/10/2002 Nữ 378751692

52 20A51010053 Nguyễn Thu Hường 24/12/2002 Nữ 944908622

53 20A51010214 Nguyễn Quốc Huy 15/01/2002 Nam 904860341

54 20A51010025 La Thị Huyền 02/03/2002 Nữ 349321316

55 20A51010220 Nguyễn Ngọc Huyền 02/04/2002 Nữ 925332195

56 20A51010026 Nguyễn Thị Kim Huyền 19/07/2002 Nữ 962294882

57 20A51010213 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11/08/2002 Nữ 971693209

58 20A51010049 Nguyễn Thế Huynh 21/03/2002 Nam 923129472

59 20A51010215 Lường Thị Khánh 15/09/2002 Nữ 387314124

60 20A51010038 Nguyễn Bá Quang Khánh 26/09/2002 Nam 971215529

61 20A51010035 Lê Đức Khôi 17/08/2002 Nam 869275311

62 20A51010232 Nguyễn Trung Kiên 14/12/2002 Nam 934929096

63 20A51010175 Trần Tùng Lâm 15/11/2002 Nam 977115253

64 20A51010083 Nguyễn Hoàng Ngọc Lan 26/02/2002 Nữ 368034299

65 20A51010227 Phạm Thị Lan 15/07/2002 Nữ 376532268

66 20A51010011 Bùi Phương Linh 17/04/2002 Nữ 357154755

67 20A51010045 Bùi Thị Thùy Linh 24/08/2002 Nữ 367419429

68 20A51010216 Đặng Khánh Linh 09/03/2002 Nữ 386402530

69 20A51010104 Lê Thị Linh 06/08/2002 Nữ 333350658

70 20A51010133 Lê Thị Ngọc Linh 15/12/2002 Nữ 392433991

71 20A51010089 Lê Thị Thùy Linh 31/08/2002 Nữ 946775616

72 20A51010235 Nguyễn Đình Linh 19/04/2001 Nam 367585776

73 20A51010144 Nguyễn Thị Mai Linh 25/02/2002 Nữ 354673572

74 20A51010022 Phạm Văn Long 20/02/2001 Nam 971510448

75 20A51010119 Nguyễn Thành Luân 02/09/2001 Nam 388342583

76 20A51010137 Nguyễn Thị Hiền Lương 21/05/2002 Nữ 358897528

77 20A51010031 Hoàng Kiều Ly 04/07/2002 Nữ 976870084

78 20A51010156 Bùi Phương Mai 09/11/2002 Nữ 363605801

79 20A51010185 Đào Quang Minh 06/04/2002 Nam 355354919

80 20A51010225 Lê Quang Minh 05/03/2002 Nam 346855738

81 20A51010014 Nguyễn Công Minh 05/12/2002 Nam 967705342

82 20A51010065 Nguyễn Đăng Minh 26/11/2002 Nam 822572699

83 20A51010082 Lê Vũ Trà My 04/01/2002 Nữ 583600363

84 20A51010221 Đoàn Thị Phương Nga 23/12/2002 Nữ 394191065

85 20A51010063 Lê Thị Thúy Nga 21/02/2002 Nữ 363532458

86 20A51010113 Đinh Minh Ngọc 03/11/2002 Nữ 357399577

87 20A51010132 Nguyễn Minh Ngọc 03/03/2002 Nữ 967825503

88 20A51010212 Nguyễn Minh Ngọc 09/10/2002 Nữ 814470910

89 20A51010140 Hoàng Duy Nguyễn 27/10/2002 Nam 386003816

90 20A51010207 Lê Thị Ánh Nguyệt 27/09/2002 Nữ 392169018

91 20A51010130 Phùng Quang Nhất 01/07/2002 Nam 397982450

92 20A51010239 Nguyễn Thị Nhu 15/04/2002 Nữ 338979577

93 20A51010129 Hoàng Thị Nhung 16/08/2002 Nữ 962005275

94 20A51010139 Trần Huy Huyền Nhung 26/01/2002 Nữ 983809799

95 20A51010059 Dương Thị Kiều Oanh 03/01/2002 Nữ 924139022

96 20A51010180 Hồ Thị Phượng 30/05/2002 Nữ 329283123

97 20A51010178 Lưu Thị Phương 14/07/2002 Nữ 359233371

98 20A51010043 Nguyễn Thị Thu Phương 18/11/2002 Nữ 984098274

99 20A51010219 Trần Anh Quân 25/04/2002 Nam 915553425



100 20A51010147 Vũ Nam Quyền 22/10/2002 Nam 366378002

101 20A51010051 Nguyễn Phương Quỳnh 30/11/2002 Nữ 827477396

102 20A51010209 Phạm Hải Sản 08/12/2002 Nam 868690035

103 20A51010056 Hoàng Trần Anh Tài 14/02/2002 Nam 379982228

104 20A51010023 Nguyễn Văn Tây 22/11/2002 Nam 374619844

105 20A51010134 Đặng Thị Thoa 16/02/2002 Nữ 981145682

106 20A51010118 Đào Quỳnh Trang 16/07/2002 Nữ 981792347

107 20A51010048 Ðỗ Thị Huyền Trang 02/04/2002 Nữ 981354661

108 20A51010222 Hoàng Thị Trang 10/05/2002 Nữ 832417220

109 20A51010046 Nguyễn Thị Trang 29/09/2002 Nữ 378197108

110 20A51010171 Nguyễn Thu Trang 03/06/2002 Nữ 564428486

111 20A51010027 Phạm Thu Trang 28/09/2001 Nữ 976764853

112 20A51010202 Trần Thị Thu Trang 13/10/2002 Nữ 868737092

113 20A51010177 Trần Thị Kim Tuyến 09/03/2002 Nữ 562461845

114 20A51010007 Nguyễn Thị Thu Uyên 21/08/2002 Nữ 392218322

115 20A51010135 Trịnh Tố Uyên 29/07/2002 Nữ 964871102

116 20A51010228 Nguyễn Thị Thảo Vân 15/04/2002 Nữ 387922022

117 20A51010080 Lê Văn Vũ 22/05/2002 Nam 328597644

118 20A51010211 Hoàng Quý An Vy 24/11/2002 Nữ 986368981

119 20A51010017 Nguyễn Bảo Yến 25/01/2002 Nữ 919216712
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